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UNIT 3. ACTIVE - PASSIVE 
 

I. ACTIVE – PASSIVE VOICE 

Xét 2 ví dụ sau: 

• I brush my teeth every day.   à ………………………… 

• My teeth ………… brushed every day  à ……………………….. 

                            Be         Vpp 

* To be thay đổi khi thì thay đổi 

Động từ trong cấu trúc bị động theo các thì: 

 Quá khứ Hiện tại Tương lai 

Đơn …………………. + Vpp ……………………… + Vpp ……………… + Vpp 

Tiếp diễn …………………. + Vpp ……………………… + Vpp X 

Hoàn thành x ……………………… + Vpp x 

II. THÓI QUEN ĐỀ THI 

Xét ví dụ sau: 

• I ……………. the door every day. (open / is opened) 

• The door ………………… every day. (open / is opened) 

 

 

 

 

 

Trong trường hợp không biết nghĩa của từ: 

• Nếu đằng sau động từ có tân ngữ à chia dạng thức câu 
…………………………… 

• Nếu đằng sau không có tân ngữ, mà thay vào đó là giới từ, 
trạng từ hoặc không có gì à  chia dạng thức câu ……………... 
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Check-up 

1. Our company ……………. the International Culture Exchange Exposition next month 

A. Will attend 

B. Will be attended 

2. The manufacturer …………. changes to its billing procedures now 

A. is implementing 

B. is being implemented 

3. Several new proposals ……………by the committee. 

A. are being considered                      

B. considered 

C. is being considered                

D. consider 

4. Many changes …………..to the construction plan because the president didn’t like it. 

A. have made                                         

B. made 

C. have been made                                

D. are made 

II. PRACTICE 

Exercise 1: Khoanh tròn đáp án đúng 

1. The error was ………….. two days ago. 

A. discover    

B. discovered  

C. discovering     

D. will discover 

2. Before products are ………….. to retailers, make sure that they are adequately wrapped. 

A. ship     
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B. shipped 

C. ships         

D. shipping 

 

 

3. The accident………….. on the Atrova street at the beginning of last week. 

A. take place    

B. was taken place 

C. took place     

D. had been taken 

 

 

* Không chia bị động với các nội động từ. 

4. Please check sales figures before they …………  to the accounting department. 

A. submit     

B. submitted  

C. will submit     

D. are submitted 

 

 

 

5. Interviews will ………….. all afternoon and then there will be a small reception. 

A. conduct    

B. have conducted  

C. are conducting   

D. be conducted 

 

Retailer: ……………………………………….. 

Take place: ……………………………………….. 

Accounting department: ……………………………………….. 

Submit: …………………………………………………………………. 

Conduct: ……………………………………………. 

Reception: …………………………………………. 
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6.The company   will   ………….. five more stores next year. 

A. opens     

B. be opening  

C. be opened    

D. Opened 

7. The workers are ………….. the new products in the warehouse. 

A. store     

B. storing  

C. stored      

D. have stored 

 

 

ĐÁP ÁN UNIT 3 

1-B 2-B 3-C 4-D 5-D 6-B 7-B 

 

  

Warehouse: ……………………………………….. 


